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NGUYÊN ÂM ĐƠN 

Các nguyên âm đợn: U, E, O, A, I ( uể oải) 

Mỗi nguyên âm đơn thường có nhiều hơn 1 cách phát âm. 

1. /i:/ và /i/ 

/i:/: mở rộng miêng, kéo dài hơi. 

/i/ : gần giống âm “i” trong tiếng Việt, đặt lưỡi thấp, thu miệng. 

Dấu hiệu: Phát  âm /i:/ khi gặp các từ có: 

- “ee” Ví dụ:  

Cheese 

See 

Agree 

- “ea” Ví dụ: 

Tea 

Meal 

Easy 

- “ei”, “ie” Ví dụ: 

Ceiling 

Belief 

Receive 

- Cấu trúc: “e+ phụ âm+ e” Ví dụ: 

Scene 

Complete 

- “ique” Ví dụ: 

Unique 

Antique 

Phát âm /i/ khi gặp các từ có: 

- “i” Ví dụ: 

Pig 

Children 

- “- est” trong so sánh hơn nhất Ví dụ: 

Tallest 

Longest 

- “y” Ví dụ: 
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Gym 

Physics 

- “ui” Ví dụ: 

Build 

Guitar 

- “u” Ví dụ: 

Business 

Busy 

2. /u:/ và /ʊ/ 

/u:/ : tròn miệng, kéo dài hơi 

/ʊ/ : miệng hơi mở, hơi ngắn 

Dấu hiệu: Phát âm là /u:/ khi gặp các từ: 

- “oo” Ví dụ: 

School 

Cartoon 

Soon 

- “u” Ví dụ: 

June 

Rule 

- “ew” của 1 số động từ bất quy tắc Ví dụ: 

Threw 

Flew 

- “o” Ví dụ”: 

Do 

Whose 

- “ue” 

True 

Blue 

Phát âm là /ʊ/ khi gặp các từ: 

- “oo” Ví dụ: 

Good 

Cook 

- “u” Ví dụ: 

Put 

Sugar 

- “ou” 

Could 

Should 

Would 
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3. /a:/ và /ʌ/  

/a:/ : miệng mở rộng, lưỡi thấp, kéo dài hơi 

/ ʌ/ : miệng hơi mở, gần giống âm “ă” trong tiếng Việt 

Dấu hiệu: Phát âm là /a:/ khi gặp các từ có: 

- “ar” Ví dụ: 

Garden 

Artist 

- “a” Ví dụ: 

Answer 

Afternoon 

- “ea” Ví dụ: 

Heart 

- “ua” Ví dụ: 

Guard 

Phát âm là / ʌ/ khi gặp các từ có: 

- “o” Ví dụ: 

Come 

Brother 

- “ou” Ví dụ: 

Touch 

Young 

- “u” Ví dụ: 

Bus 

Much 

4. /ɒ/ và /ɔ:/ 

/ ɒ/ : hơi ngắn 

/ ɔ:/ : tròn miệng, kéo dài hơi 

Dấu hiệu: Phát âm là / ɒ/ khi gặp các từ có:  

- “or” Ví dụ: 

Order 

Important 

Born 

Corner 

-  “oor” Ví dụ: 

Door 

Floor 
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- “all” Ví dụ: 

Ball 

Fall 

- “alk” Ví dụ: 

Walk 

Talk 

- “ough”, “augh” 

Bought 

Thought 

 Phát âm là /ɔ:/ khi gặp các từ có: 

- “o” Ví dụ: 

Got 

Box 

- “a” Ví dụ: 

 

Want 

What 

5. /e/ và / æ/ 

/e/ : gần giống âm “e” trong tiếng Việt 

/ æ/ : mở rộng miệng, lưỡi dẹt 

Dấu hiệu: Phát âm là / æ / khi gặp trong các từ có: 

- “a” Ví dụ: 

National 

Candle 

Happy 

    Phát âm là /e/ khi gặp trong các từ có: 

- “e” Ví dụ: 

Tell 

Never 

Left 

- “ea” Ví dụ: 

Head 

Ready 

- “ai” Ví dụ: 

Said 

Again 

- “a” Ví dụ: 

Any 

Many 
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6. /ɜ/ và / ə/ 

/ ɜ/ : lưỡi cong, kéo dài hơi 

/ ə/: hơi ngắn 

Dấu hiệu: Phát âm là /ɜ/ khi gặp trong các từ: 

- “er” Ví dụ: 

Verb 

Prefer 

- “ear” Ví dụ: 

Heard 

Earth 

Search 

- “ir” Ví dụ: 

First 

Girl 

- “or” Ví dụ: 

Work 

Worse 

World 

- “ur” Ví dụ: 

Turn 

Church 

Thurday 

      Phát âm là / ə/ khi gặp trong các từ: 

- “a” Ví dụ: 

Banana 

Similar 

- “er” Ví dụ: 

Bigger 

Teacher 

- “o” Ví dụ: 

Complete 

Continue 

- “u” Ví dụ: 

Museum 

Picture 

- “ous” Ví dụ: 

Famous 

Generous 

- “i” Ví dụ: 

Possible 
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Sensible 

Tổng kết: - Khi phát âm các nguyên âm dài, miệng mở rộng, kéo dài hơi và thường nhận trọng âm 

trong từ. Các nguyên âm ngắn phát âm gần giống âm trong tiếng Việt, ít khi nhận trọng âm. 

- Mọi quy tắc luôn có ngoại lệ, các dấu hiệu nhận biết trọng âm thường đúng 50- 60%. Để biết 

chắc chắn các phát âm mỗi từ thì nên sử dụng từ điển.  

 

 

 

 

 

 


